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Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành 
phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Thanh tra 
thành phố Hà Nội, Thanh tra Bộ Nông nghiệp 
& PTNT, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã chỉ 
đạo Thanh tra Sở và lực lượng thanh tra chuyên 
ngành tại các Chi cục khắc phục mọi khó khăn, 
tích cực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ 
chính trị, chuyên môn được giao và đạt được 
những kết quả đáng kể đặc biệt là trên lĩnh vực 
thanh tra, kiểm tra.

Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp & 
PTNT Hà Nội luôn chủ động xây dựng chương 
trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra 
theo định hướng của UBND thành phố Hà Nội, 
Bộ Nông nghiệp & PTNT. Năm 2017, Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội đã xây dựng chương 
trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra, 
gồm: Quyết định số 2795/QĐ-SNN ngày 
15/12/2016 về việc giao kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra năm 2017; Kế hoạch số 95/KH-SNN 
ngày 28/12/2016 về tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả; vệ sinh an toàn thực phẩm và 
vật tư nông nghiệp dịp trước, trong, sau Tết 
Nguyên đán Đinh Dậu và cả năm 2017....

1. Về Thanh tra, kiểm tra hành chính 
- Trong năm 2017, Sở Nông nghiệp & PTNT 

Hà Nội đã triển khai 04 cuộc thanh tra theo kế 
hoạch, đến nay đã kết thúc 03 cuộc, đã ban 
hành 06 kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã 
chỉ ra những mặt được và chưa được trong 
công tác quản lý và thực thi công vụ; đề nghị 
đơn vị khẩn trương khắc phục một số tồn tại, 
hạn chế... Ngoài ra Sở còn cử cán bộ tham gia 
Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính của thành phố Hà Nội; 
Đoàn thanh tra việc quản lý đất đai và sử dụng 
đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc 
doanh...

- Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 
03/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 
2017", Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban 
hành kế hoạch số 11/KH-SNN ngày 22/02/2017 
về kiểm tra công vụ năm 2017 đối với các đơn 
vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
thuộc Sở.

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
Trong năm 2017, lực lượng Thanh tra Nông 

nghiệp & PTNT Hà Nội đã chủ động tiến hành 
thanh tra, kiểm tra 1.614 tổ chức, cá nhân sản 
xuất kinh doanh trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực 
phẩm, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thú y, 
thủy sản, bảo vệ thực vật, nông lâm sản, thủy 
sản, lâm nghiệp. Qua đó, đã xử phạt vi phạm 
hành chính với tổng số tiền là 4.210.014.000 
đồng đối với 287 tổ chức, cá nhân; tịch thu tiêu 
hủy hàng chục tấn sản phẩm kém chất lượng 
không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra các Chi 
cục còn tham gia các Đoàn liên ngành kiểm tra 
18.496 cơ sở, kiến nghị xử phạt vi phạm hành 
chính 836 trường hợp với số tiền 2.458.095.000 
đồng. Cụ thể

2.1. Hoạt động thanh tra chuyên ngành của 
Thanh tra Sở

Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 
503 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong 
lĩnh vực nông nghiệp như an toàn thực phẩm; 
sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; sản 
xuất, sơ chế, kinh doanh rau, quả, chè; sản xuất 
kinh doanh giống cây trồng; lĩnh vực kinh doanh 
thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; lĩnh vực giống 
vật nuôi, trang trại động vật gây nuôi; lĩnh vực 
nuôi trồng thủy sản, thu gom thủy sản; lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh phân bón; kiểm tra đối với 
hoạt động tập kết, kinh doanh, trung chuyển vật 
liệu xây dựng ở khu vực bãi sông và khai thác 
cát trong mùa mưa bão trên địa bàn các quận, 
huyện, thị xã Bắc Từ Liêm, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc 
Thọ, Đan Phượng, Đông Anh, Mê Linh; kiểm tra 
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh xả thải 
vào hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn 
Thành phố Hà Nội. Qua thanh tra đã phát hiện 
126 tổ chức, cá nhân có vi phạm, đã xử phạt 
vi phạm hành chính với số tiền 1.250.983.000 
đồng. Ngoài ra còn tịch thu, tiêu hủy, khắc 
phục nhãn hàng hóa vi phạm với tổng số tiền là 
73.680.000 đồng...

2.2. Hoạt động thanh tra chuyên ngành của 
các Chi cục

Các Chi cục đã thanh tra, kiểm tra 1111 tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh 
vực thú y, thủy sản, nông lâm sản và thủy sản, 
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bảo vệ thực vật, lâm nghiệp. Qua kiểm tra các Chi 
cục đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số 
tiền 2.959.031.000 đồng đối với 161 tổ chức, cá 
nhân vi phạm:

2.2.1. Hoạt động thanh tra chuyên ngành của 
Chi cục Bảo vệ thực vật 

- Kiểm tra 698 cơ sở sản xuất kinh doanh 
thuốc BVTV. Qua kiểm tra đã phát hiện 294 cơ sở 
vi phạm với các hành vi: Vi phạm điều kiện kinh 
doanh thuốc BVTV, buôn bán thuốc BVTV hết 
hạn sử dụng, buôn bán thuốc BVTV không phù 
hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, thuốc BVTV 
sai nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán thuốc BVTV. Đã nhắc nhở 277 trường 
hợp; xử phạt vi phạm hành chính 15 trường hợp 
với tổng số tiền 86.000.000 đồng. Ngoài ra còn 
thu giữ 98,617 kg (lít) thuốc vi phạm. Tiếp nhận 
174,5 kg (lít) thuốc BVTV; 14,5 kg hạt giống và 
33,5 kg (lít) phân bón chờ tiêu hủy.

2.2.2. Hoạt động thanh tra chuyên ngành của 
Chi cục Thú y

- Phối hợp các ban ngành của thành phố kiểm 
tra, xử lý 03 xe chở lợn không rõ nguồn gốc với 
số lượng 307 con có biểu hiện của bệnh LMLM; 
kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt 
động giết mổ động vật trên địa bàn các huyện 
Đông Anh, Thường Tín; kiểm tra công tác phòng 
chống vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi 
rút cúm gia cầm khác; tăng cường kiểm tra trong 
tháng cao điểm về ATTP...

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 
công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh 
thú y và an toàn thực phẩm; các điều kiện về bảo 
quản và buôn bán thuốc thú y tại các cơ sở trên 
địa bàn thành phố. Qua thanh tra, kiểm tra đã 
phát hiện và ban hành 10 quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính số tiền 48.625.000 đồng.

2.2.3. Hoạt động thanh tra chuyên ngành 
của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 
Thủy sản

Tiến hành thanh tra chuyên ngành tại 35 cơ 
sở; Kiểm tra liên ngành tại 27 cơ sở; Kiểm tra 
đột xuất tại 71 cơ sở  sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Hà Nội. 
Qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành 35 Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 
xử phạt 235.370.000 đồng. Ngoài ra: Buộc tiêu 
hủy 68 kg thịt bò đông lạnh, 65 kg cá Basa, 27 
kg cá cơm khô, 75 kg gạch cua đông lạnh, 5,2 
kg hạt tiêu, 5,4 kg mộc nhĩ, 2,5 kg nấm hương, 
5kg me khô, 21,5 kg Tôm nõn, 12 kg mực 1 nắng  
không rõ nguồn gốc xuất xứ, 1.140 kg nguyên 
liệu sản xuất ô mai, hoa quả chế biến không đảm 
bảo ATTP; Buộc khắc phục nhãn hàng hóa: 18 
kg mắc ca rang; 30kg hạt điều rang muối, 2 kg 
Bò viên; 4,2 kg Bò sấy; 2,6 kg Bò khô; 520 kg 
thịt lợn đông lạnh; 1400 thùng Mộc nhĩ đen (9 
kg/thùng), 80 thùng  Nấm hương (16 kg/thùng), 
250 kg tôm đông lạnh; Niêm phong yêu cầu cơ 

sở công bố chất lượng và thực hiện ghi nhãn 
hàng hóa theo quy định trước khi đưa sản phẩm 
lưu thông trên thị trường 514 kg thịt gà đã chế 
biến, đóng gói kín; 1.260,4 kg ô mai, hoa quả 
chế biến; Giám sát chuyển mục đích sử dụng 02 
lô sản phẩm bị hỏng, dập nhũn chảy nước: 574 
kg Nho Chi lê, 5000 kg Nho Úc; 35kg Tôm đông 
lạnh, 27 kg sườn đà điểu, 69 gói càng ghẹ Bách 
Hoa (250 gram/gói) hết hạn sử dụng, không có 
hạn sử dụng hoặc không có nhãn...

2.2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra của Chi 
cục Kiểm lâm:

Chi cục triển khai kế hoạch về công tác thanh 
tra, kiểm tra năm 2017; tổ chức kiểm tra các cơ sở 
kinh doanh chế biến lâm sản, chấn chỉnh công tác 
xác nhận lâm sản. Trong năm 2017 đã kiểm tra 
và phát hiện 111 tổ chức, cá nhân vi phạm và ra 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng 
số tiền thu nộp ngân sách: 2.589.036.000 đồng 
với hành vi vận chuyển lâm sản trái phép. Ngoài 
ra còn tịch thu 46,814 m3 gỗ quy tròn và 1232 cá 
thể động vật hoang dã.

2.2.5. Hoạt động thanh tra, kiểm tra của Chi 
cục Thủy sản: 

Đã tiến hành kiểm tra 13 cơ sở; 27 cơ sở nuôi 
thủy sản thương phẩm; 13 cơ sở kinh doanh thuốc 
thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường, 
chế phẩm sinh học, vi sinh vật và thức ăn dùng 
trong nuôi trồng thủy sản; 10 địa phương sử dụng 
xung điện, kích điện và ngư cụ để khai tác thủy 
sản. Kết quả các tổ chức, cá nhân chấp hành đầy 
đủ các quy định.

Trong năm 2017, lực lượng thanh tra của Sở 
Nông nghiệp &PTNT Hà Nội đã thực hiện tốt chức 
năng thanh tra, kiểm tra qua đó phát hiện kịp thời 
và xử lý đúng pháp luật các hành vi vi phạm quy 
định của nhà nước trong sản xuất, kinh doanh 
vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm góp 
phần đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất nông 
nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, 
thủy sản trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, do 
lực lượng thanh tra, kiểm tra của Sở còn mỏng, 
trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác 
thanh tra, kiểm tra còn thiếu, trong khi số lượng 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và đại lý kinh doanh 
vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố rất lớn 
nên đã ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả công 
tác thanh tra. 

Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018, với 
những giải pháp cụ thể, lực lượng thanh tra Sở 
của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội sẽ tiếp tục 
thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh 
vật tư nông nghiệp. Đặc biệt, tăng cường thanh, 
kiểm tra thời điểm cuối năm nhằm phát hiện kịp 
thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực 
phẩm các sản phẩm nông nghiệp phục vụ dịp tết 
Nguyên đán cho người dân Thủ đô./.	 	         

			           Nguyễn Bình Minh
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UBND Thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị đánh giá kết 
quả chương trình phối hợp, phát triển chuỗi cung 
ứng rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội và hợp 
tác xúc tiến thương mại nông nghiệp năm 2017. 
Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & 
PTNT Vũ Văn Tám, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cùng đại diện 
các sở, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị 
thuộc Sở, các doanh nghiệp của 20 tỉnh, thành phố 
tham gia chuỗi.

 Theo thống kê, hiện tại khả năng sản xuất đáp 
ứng các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố 
Hà Nội trong 01 tháng tết: Ngoài mặt hàng thịt lợn, 
thịt gà Hà Nội sản xuất cơ bản đáp ứng đủ nhu 
cầu; Các mặt hàng khác như: gạo mới đáp ứng đủ 
35%; thịt bò đáp ứng khoảng 15%; thủy hải sản 
đáp ứng 5%; trứng gia cầm đáp ứng 66%... Qua đó 
cho thấy, nhu cầu về lượng lương thực, thực phẩm 
của Thành phố là rất lớn. Tuy nhiên, với sản lượng 
hiện có, sản xuất nông nghiệp Hà Nội chưa đáp ứng 
được nhu cầu, rất cần nguồn cung cấp nông sản an 
toàn, chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm, minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc, 
bao bì nhãn mác hàng hóa nông sản rõ ràng từ các 
tỉnh, thành phố về phục vụ người tiêu dùng thủ đô 
và du khách... Do vậy, việc hợp tác phát triển sản 
xuất nông nghiệp, trao đổi sản phẩm nông sản giữa 
Hà Nội với các địa phương là rất cần thiết. 

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội đã phối hợp với các tỉnh tăng cường công tác 
thông tin, truyền thông về quản lý chất lượng, ATTP 

kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản; đẩy 
mạnh công tác xây dựng, quy hoạch, phát triển các 
vùng sản xuất, cơ sở sản xuất rau, thịt an toàn để 
cung cấp, tiêu thụ cho thị trường Hà Nội.  

Hà Nội đã xây dựng và duy trì được 65 chuỗi liên 
kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm. Trong đó các chuỗi có nguồn gốc động vật đã 
thu hút gần 3.000 hộ chăn nuôi, khoảng 100 doanh 
nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất 
thức ăn, cung cấp thuốc thú y, cơ sở giết mổ, sơ 
chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi tham 
gia hợp tác xây dựng chuỗi. Xây dựng được 05 nhãn 
hiệu tập thể, 13 nhãn hiệu hàng hóa, 01 nhãn hiệu 
được chứng nhận. Mỗi ngày cung cấp cho thị trường 
Hà Nội 57,4 tấn thịt lợn, 0,75 tấn thịt bò, 14,3 tấn 
gia cầm, 296.000 quả trứng và khoảng 78 tấn sữa 
tươi. Hoạt động sản xuất rau an toàn từng bước đã 
được kiểm soát, diện tích sản xuất rau an toàn đạt 
5.300 ha, trong đó đạt 224 ha rau VietGAP và gần 
50 ha rau hữu cơ. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp & 
PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành thuộc Sở 
phối hợp các đơn vị quản lý chuyên ngành 20 tỉnh, 
thành nhằm nâng cao năng lực kiểm soát, quản lý 
chất lượng, ATTP các sản phẩm nông lâm thủy sản 
tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chuỗi 
cung cấp thực phẩm an toàn (trọng tâm là rau, thịt). 

Kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản với các tỉnh 
thành phố tiếp tục được triển khai có hiệu quả, đã 
kết nối được trên 50 dòng sản phẩm mới từ 05 tỉnh, 
thành phố: Cao Bằng, Bắc Kạn, Ninh Bình, Nam 
Định, Đắc Lăk ... từ đó tăng cường các hoạt động 
kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn và đặc 
sản vùng miền cung cấp cho người tiêu dùng Thủ 
đô trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.  

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực 
UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao 
những kết quả mà Hà Nội cũng như các tỉnh, thành 
phố đã đạt được trong việc phối hợp cung ứng chuỗi 
rau, thịt an toàn cho Hà Nội trong thời gian qua. 
Phó chủ tịch UBND Thành phố đề nghị, thời gian 
tới cần làm mạnh hơn nữa các chuỗi cung ứng rau, 
thịt an toàn; quản lý tốt hơn hệ thống chợ đầu mối, 
siêu thị. Ngoài liên kết 4 nhà, cần tăng cường công 
tác tuyên truyền, quảng bá; tiếp tục cải cách hành 
chính mạnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa 
hàng hóa vào Hà Nội./. 

				           Nguyễn Thúy

Kết quả chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung ứng rau, thịt 
an toàn cho Hà Nội

Phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn 
Sửu phát biểu chỉ đạo hội nghị
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Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức kiểm 
tra công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn vay quỹ 
khuyến nông Thành phố tại huyện Mê Linh.

Qua kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay phục vụ 
sản xuất của các hộ đã được giải ngân năm 2016 
và 2017 trên địa bàn các xã Vạn Yên, Tiến Thắng, 
Tráng Việt và Tam Đồng, cho thấy các hộ vay vốn 
đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Qua trao đổi, 
các hộ vay cơ giới hóa mua máy gặt đập đều phát 
huy rất tốt nguồn vốn, vụ mùa vừa qua trung bình 
mỗi máy cho lợi nhuận từ 150 - 250 triệu/vụ.  Tuy 
nhiên, một số hộ vay chăn nuôi lợn hiện vẫn đang 

gặp nhiều khó khăn song các hộ vẫn cam kết trả phí 
quản lý quỹ đúng thời hạn. 

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội đã làm tốt công tác quản lý, sử dụng và bảo 
toàn Quỹ khuyến nông Thành phố. Mục đích của 
các đợt kiểm tra hàng năm là nhằm nâng cao chất 
lượng công tác triển khai, quản lý quỹ khuyến nông 
của tiểu ban quản lý quỹ tại các quận, huyện, thị xã. 
Đồng thời, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các 
hộ nông dân vay vốn để đảm bảo vốn vay được sử 
dụng đúng mục đích và có hiệu quả./.

				            Lưu Phượng 

Vừa qua, UBND huyện Chương Mỹ phối hợp 
với Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã tổ chức 
bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện 
Chương Mỹ năm 2017. Đây là sự kiện quan trọng 
không chỉ tôn vinh các sản phẩm có chất lượng an 
toàn, có tiềm năng phát triển sản xuất mà còn là cơ 
hội kết nối tiêu thụ.

Với lợi thế diện tích đất nông nghiệp lớn (trên 
14.000ha), những năm qua huyện Chương Mỹ đã 
đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thúc đẩy xây 
dựng nông thôn mới. Chương Mỹ đã xây dựng các 
chương trình, đề án nông nghiệp chuyên canh tập 
trung theo vùng, xã trọng điểm gắn với chuỗi giá 
trị nông sản an toàn, bền vững, từng bước đưa sản 
xuất nông nghiệp của huyện phát triển ổn định, đáp 
ứng nhu cầu của thị trường. Thông qua các chương 
trình, đề án phát triển nông nghiệp chuyên canh 
tập trung và xây dựng phát triển các chuỗi giá trị 
nông sản đã giúp người nông dân, các chủ trang trại 

tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất. Diện tích áp dụng VietGAP ngày một tăng, 
nông nghiệp sinh thái đã được chú trọng.

Nhằm thúc đẩy hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương 
mại góp phần phát triển chuỗi giá trị nông sản an 
toàn, bền vững, vừa qua huyện Chương Mỹ đã tổ 
chức bình chọn và chấm điểm sản phẩm nông ng-
hiệp tiêu biểu đối với sản phẩm bưởi Chương Mỹ. 
Sản phẩm được bình chọn và tôn vinh phải mang 
tính đại diện cho vùng sản xuất tập trung hoặc 
trang trại đạt tiêu chí trang trại theo thông tư 27/
TT-BNNPTNT và có khả năng phát triển mở rộng. 
Ông Hoàng Văn Thám – Phó trưởng phòng Kinh 
tế huyện Chương Mỹ cho biết: Chương Mỹ hiện có 
tổng diện tích trồng bưởi gốc Diễn là 561ha, vùng 
chuyên canh tập trung là 380ha tại 5 xã, riêng 2 xã 
Nam Phương Tiến và Trần Phú diện tích là 240,6ha. 
Thông qua việc bình chọn này, nhằm mục đích kết 
nối, giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, chất 
lượng của huyện với các doanh nghiệp, cơ sở tiêu 
thụ trên địa bàn Thành phố.

Năm 2017, 90% diện tích bưởi của huyện năng 
suất trung bình đạt 20 tấn/ha, vùng sản xuất 
chuyên canh đạt 28 tấn/ha, sản lượng ước đạt 
4.500 tấn, chất lượng quả bưởi đã được nâng lên 
rõ rệt. Tham gia bình chọn sản phẩm bưởi tiêu 
biểu huyện Chương Mỹ năm 2017 đòi hỏi các vườn 
bưởi phải nằm trong vùng quy hoạch sản xuất của 
huyện. Số lượng cây cho quả năm 2017 trên 100 
quả, tỷ lệ cây cho quả đạt trên 80%. Tuổi cây từ 8 
năm trở lên đối với cây ghép, từ 12 năm trở lên đối 
với cây trồng bằng hạt. Vườn bưởi phải có nhật ký 
ghi chép truy xuất nguồn gốc vật tư. Ông Nguyễn 
Đức Thọ - Chủ trang trại trồng bưởi, Thị trấn Xuân 
Mai, huyện Chương Mỹ cho biết: Gia đình ông trồng 
bưởi từ năm 1998, hiện gia đình có 500 gốc bưởi, 
sản lượng năm 2017 đạt 5.000 quả. Được sự hỗ trợ 
của Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội, phòng 

Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng nguồn Quỹ Khuyến nông tại 
huyện Mê Linh

HUYỆN CHƯƠNG MỸ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU

Đồng chí Nguyễn Xuân Đại - Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp & PTNT Hà Nội và đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ trao 
giải thưởng cho 8 chủ vườn bưởi tham gia bình chọn sản 

phẩn nông nghiệp



Sản xuất &Thị trường 5

Hà Nội tiếng là Thủ đô của cả nước nhưng vẫn 
còn có hàng trăm nghìn hecta lúa, vẫn còn cả triệu 
nông dân. Trong khi đó mới chỉ có số ít nông dân 
đã sử dụng máy cấy hay công cụ sạ hàng. Một tỷ lệ 
quá nhỏ dù Hà Nội đã có nhiều chính sách hỗ trợ, 
khuyến khích cho cơ giới hóa đồng bộ trong sản 
xuất lúa nhưng vẫn khó có thể thúc đẩy được công 
đoạn mạ khay, máy cấy.

Nông dân nào đã mạnh dạn đầu tư máy móc thì 
cứ loay hoay bởi không có được quy trình chuẩn thế 
nào là mạ khay, thế nào là cấy bằng máy, không đủ 
diện tích để chứa mạ…Vừa qua Trạm khuyến nông 
huyện Thạch Thất, Công ty Kubota, Công ty Công 
nông nghiệp Hà Nội tổ chức khai trương Trung tâm 
mạ khay chuẩn Nhật Bản đầu tiên ở Việt Nam là hết 
sức đáng mừng. Tất cả các công đoạn ở đây đều 
được chuyên gia Nhật Bản kiểm tra, giám sát để 

đảm mỗi cây mạ xuất xưởng đều đạt tiêu chuẩn của 
Kubota toàn cầu. Đây cũng là nơi tổ chức các lớp 
tập huấn, đào tạo về mạ khay, cấy máy cho nông 
dân các vùng có thể đến học tập...  

Cấy lúa là công việc không hề đơn giản và đòi hỏi 
nhiều sức lao động. Xu thế chi phí nhân công đang 
tăng lên gần đây khiến người nông dân ngày càng 
khó khăn hơn. Kubota và các đại lý ủy quyền đã đưa 
ra giải pháp sử dụng máy cấy để giảm sức lao động 
và giảm chi phí. Tuy nhiên, việc cung cấp mạ chất 
lượng cao chính là trở ngại đáng kể của việc cơ giới 
hóa. Và giờ đây, Trung tâm mạ khay ra đời sẽ cung 
cấp mạ chất lượng cao cho người sử dụng máy cấy 
nói riêng và người trồng lúa nói chung sẽ đóng vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình cơ giới 
hóa tại Hà Nội.

Ngay từ năm 2012, Trạm Khuyến nông huyện 
Thạch Thất đã có ý tưởng sản xuất mạ khay, cấy 
máy. Tuy nhiên đây là khâu khó khăn nhất đòi hỏi 
áp dụng nhiều kỹ thuật từ làm mạ và cấy cho đến 
tập quán của người nông dân vốn quen cấy với mật 
độ dày. Khi bắt đầu cơ sở vật chất cũng như kỹ 
thuật còn ít (thiết bị gồm 1 máy cấy 4 hàng, 1 giàn 
gieo đẩy tay, 1.500 khay nhựa), mỗi vụ chỉ sản xuất 
được 1.500 khay mạ, cấy diện tích 6 ha, phục vụ 
cho khoảng 60 hộ dân. Tiến thêm một bước, Trạm 
có thêm các thiết bị như máy nghiền đất, băng tải, 
1 dây truyền gieo mạ, 1 máy cấy 4 hàng, 14.000 
khay nhựa, nhà xưởng và khu kỹ thuật. Đến năm 
2017 đơn vị đã sản xuất được 15.000 khay/vụ, cung 
cấp mạ cho 7 máy cấy, phục vụ cho trên 800 hộ dân 
(trong đó có gần 100 hộ cấy bằng tay). Nhưng bấy 

Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội: Khai trương Trung tâm mạ khay chuẩn 
Nhật Bản đầu tiên ở Việt Nam

Kinh tế huyện Chương Mỹ gia đình ông đã được tập 
huấn, chuyển giao kỹ thuật và thực hiện trồng bưởi 
theo tiêu chuẩn VietGAP từ năm 2012 – 2013. Theo 
ông Thọ, việc tham gia bình chọn sản phẩm nông 
nghiệp của huyện sẽ giúp cho gia đình ông cũng 
như các hộ trồng bưởi trên địa bàn huyện Chương 
Mỹ khẳng định được chất lượng sản phẩm đồng thời 
đây là cơ hội để các hộ, các trang trại trồng bưởi 
như gia đình ông tiếp cận với các doanh nghiệp, các 
chuỗi cửa hàng an toàn, qua đó, khâu tiêu thụ sản 
phẩm sẽ dễ dàng hơn, giá bán cũng cao hơn.

Hiện Hà Nội đã xây dựng được các vùng sản xuất 
nông nghiệp tập trung với quy mô lớn như: vùng lúa 
chất lượng, rau an toàn, cây ăn quả đặc sản, chè an 
toàn, hoa chất lượng, các vùng chăn nuôi tập trung 
ngoài khu dân cư, các trang trại chăn nuôi lớn đảm 
bảo các tiêu chí về vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, 
VietGAP…, tạo ra sản phẩm chất lượng đảm bảo vệ 
sinh ATTP đáp ứng phần nào nhu cầu sử dụng của 
người tiêu dùng. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn – Cục 
trưởng Cục trồng trọt, việc Hà Nội đẩy mạnh phát 
triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa 

với quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ, 
trong đó có phát triển cây ăn quả đặc sản như cam, 
chuối, bưởi diễn gắn với vùng miền sẽ là hướng đi 
quan trọng giúp Hà Nội có thể thâm nhập vào thị 
trường xuất khẩu mặt hàng trái cây trong thời gian 
tới. 

Trong thời gian tới, huyện Chương Mỹ tiếp tục 
tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án 
phát triển nông nghiệp chuyên canh tập trung gồm: 
Chương trình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao; 
Đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; Đề án phát 
triển cây ăn quả chất lượng cao; Chương trình phát 
triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và chương 
trình phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung. Trong 
đó, tập trung phát triển một số sản phẩm chủ lực: 
rau an toàn, bưởi VietGAP, lúa hữu cơ,… gắn với 
phát triển chuỗi giá trị để giải quyết tình trạng được 
mùa rớt giá thường xảy ra và xây dựng vùng nông 
sản an toàn đáp ứng nhu cầu về thị trường nông 
sản chất lượng cao và đảm bảo ATTP./. 

				  
				           Lưu Phượng
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nhiêu đó cũng chỉ chiếm chưa tới 5% diện tích lúa 
của toàn huyện.

Trung tâm mạ khay chuẩn Nhật Bản ra đời được 
ví như một bước tiến lớn khi mà có khả năng cung 
cấp mạ cho 100 ha lúa mỗi vụ. Những nơi nào 
chủ động được tưới tiêu, áp dụng cấy máy vào 
được thì mua mạ về cấy máy còn nơi nào không 
chủ động được thì mua mạ về cấy tay. Nếu như 
làm mạ dược kiểu truyền thống rồi cấy tay mỗi 
sào mất 350.000 đồng thì mạ khay cấy máy chỉ 
mất 130.000-150.000 đồng. Không chỉ vậy còn tiết 
kiệm được công sức cho những vùng nông thôn 
cận đô thị, nhiều làng nghề của huyện Thạch Thất 
hiện nay không còn tình trạng bỏ hoang ruộng 
đồng vào mỗi mùa vụ nữa.

Trạm khuyến nông Thạch Thất là đơn vị đặc 
biệt nhất trong hệ thống Khuyến nông của Hà 
Nội với quân số lên tới 19 người nhưng được chia 
thành 2: là bộ phận chuyển giao và bộ phận sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ (làm dịch vụ để tự chi 
trả lương). Trước xu thế các Trạm khuyến nông 
huyện sẽ dần chuyển theo hướng dịch vụ để tự 
nuôi sống mình thì việc thành lập trung tâm mạ 
khay, cấy máy sẽ là hướng đi tiên phong của 
Thạch Thất. Đó là ở cấp huyện, còn ở cấp xã cũng 
có thể hình thành những trung tâm mạ khay, cấy 
máy quy mô nhỏ hơn do các HTX hay các nhóm 
nông dân nòng cốt vận hành./.

			      TT (Nguồn Báo NNVN) 

Thời tiết năm 2017 diễn biến thất thường nắng, 
nóng kéo dài nhiệt độ tăng cao, mưa lũ ngập lụt, theo 
dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn 
Trung ương mùa đông năm nay sẽ có các đợt rét đậm, 
rét hại sâu hơn so với mọi năm gây ảnh hưởng đến 
phát triển của vật nuôi, thuỷ sản. Để tăng cường và chủ 
động phòng, chống rét cho vật nuôi, thủy sản nhằm 
đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cho 
rét đậm, rét hại gây ra cho đàn vật nuôi, thuỷ sản hạn 
chế thiệt hại gây ra đối với vật nuôi, thủy sản. Vừa qua, 
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ban hành công văn 
số 3222/SNN-CN chỉ đạo về việc tăng cường các biện 
pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, thủy sản.  

Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia 
súc, gia cầm áp dụng các biện pháp phòng, chống 
rét như: Áp dụng các biện pháp sưởi ấm cho trâu, 
bò vào ban đêm như ủ trấu, đốt lửa (lưu ý tránh 
gây cháy hoặc bị hun khói quá nhiều ảnh hưởng 
đến sức khỏe cho trâu, bò); Ngoài cho ăn thức ăn 
thô xanh cần bổ sung thức ăn tinh, cám gạo, cháo 
nóng, các loại vitamin, khoáng chất cho đàn gia 
súc; Cho trâu bò uống đủ nước, trong những ngày 
giá rét cho trâu, bò uống nước ấm có hòa muối 
với lượng khoảng 9-10g/1 lít nước ấm; Đối với gia 
súc, gia cầm non, gia súc gầy yếu cho ăn đủ dinh 
dưỡng, tăng cường thức ăn năng lượng cao, che 
chắn chuồng trại, tránh gió lùa, cung cấp nhiệt 
sưởi ấm cho vật nuôi; Tổ chức trồng cỏ, ngô dày 
chế biến dự trữ cỏ khô, cây ngô, cây sắn, thức ăn 
ủ chua đảm bảo đủ thức ăn sơ cho vật nuôi trong 
mùa đông; Gia cố chuồng trại, dùng bạt dứa, tấm 
nilon lớn hoặc các loại vật liệu khác để che kín 
chuồng hạn chế gió lùa; dùng các loại chăn, áo cũ, 
bao tải gai hoặc các vật liệu khác để giữ ấm cho 
gia súc; luôn giữ nền chuồng khô ráo và phải có 
chất độn chuồng bằng rơm, rạ hoặc mùn cưa, nếu 
nhiệt độ trong ngày thấp dưới 130C không chăn thả 
trâu bò;Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, 

tình trạng sức khoả đàn vật nuôi, thuỷ sản hàng 
ngày, nếu có dấu hiệu bất thường, bị bệnh phải 
báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở để có biện pháp 
xử lý phù hợp;

Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản: Trong thời 
gian rét tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra thuỷ sản 
nuôi, không thu hoạch theo cách đánh tỉa thả bù để 
tránh bị xây xát cho thuỷ sản nuôi nhằm hạn chế các 
bệnh đốm đỏ, lở loét do nấm, trùng quả dưa và ký 
sinh trùng; Các đối tượng thuỷ sản nuôi đạt kích cỡ 
thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không 
có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét nhất 
là các đối tượng chịu rét kém như cá rô phi, cá chím 
trắng, cá lóc, ba ba, cá vược, cá chím vây vàng tổ 
chức thu hoạch sớm và triệt để không để xày ra hiện 
tượng thủy sản chết do rét; Thủy sản chưa đến kỳ 
thu hoạch, đàn cá bố mẹ, cá giống duy trì mực nước 
bảo đảm độ sâu 1,5-2m để ổn định nhiệt độ thả bèo 
tây ½-2/3 diện tích mặt nước quây gọn vào góc ao về 
phía Bắc, thả sọt đan bằng tre nứa có chứa búi rơm 
tạo giá thể để thủy sản trú rét phía Bắc ao nuôi; Cơ 
sở có điều kiện làm khung che phủ bề mặt ao nuôi 
bằng nilon sang màu để chắn gió, cách nhiệt không 
khí tăng khả năng giữ nhiệt cho ao nuôi và tăng khả 
năng hấp thụ ánh sang mặt trời bổ sung nhiệt cho 
ao nuôi; Cơ sở nuôi lồng có thể sử dụng nilon sáng 
màu để phủ kín mặt lồng nuôi hoặc thả sâu lồng 
nuôi 1,8 - 2m; Cho thủy sản ăn đầy đủ các loại 
thức ăn có chất lượng cao, khẩu phần ăn phù hợp, 
bổ sung vitamin C để tăng sức kháng. Khi nhiệt độ 
nước ao <= 150C thì ngừng cho ăn, vào thời điểm 
nắng ấm trong ngày có thể cho thủy sản ăn thức ăn 
tinh, thức ăn chế biến sẵn để cá có đủ lượng dinh 
dưỡng cần thiết; Định kỳ dùng vôi bột, liều lượng 
1,5-2kg/100m2 (01 lần/tháng) bón xuống ao nuôi 
thủy sản trong mùa Đông để diệt nấm thủy mi./.

					             TTKN

Tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, thủy sản
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Sơ sinh là giai đoạn rất quan trọng vì bê phải 
thích nghi với cuộc sống bên ngoài cơ thể mẹ. Ngay 
sau khi sinh bê cần được quan tâm và chăm sóc của 
người chăn nuôi.

1. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng bê sơ 
sinh đến 7 ngày tuổi

a. Thức ăn: Sữa đầu rất quan trọng vì giúp tẩy 
sạch đường tiêu hóa, chứa nhiều kháng thể và các 
chất dinh dưỡng khác, làm tăng sức đề kháng của 
bê với các bệnh và tạo thuận lợi trong quá trình sinh 
trưởng và phát triển sau này. Hệ tiêu hóa của bê sơ 
sinh có khả năng hấp thu nguyên vẹn các chất từ 
sữa đầu vào máu, khả năng này giảm dần và đến 62 
giờ sau khi sinh khả năng này bằng không. Vì vậy, 
bê cần được bú sữa đầu càng sớm càng tốt, chậm 
nhất là 1-1,5 giờ sau khi sinh.

b. Chăm sóc và quản lý bê sơ sinh:
Khi mới sinh bê cần được cắt rốn. Rốn phải được 

cắt như sau: tay trái cầm cuống rốn đồng thời dùng 
ngón trỏ và ngón cái của tay phải vuốt mạnh rốn 
theo chiều từ cuống trở ra và cắt rốn ở khoảng cách 
5 - 6cm, sau đó sát trùng chỗ cắt bằng cồn iốt 5%.

Vệ sinh cho bê sơ sinh: dùng giẻ lau, móc hết 
nhớt bẩn trong mũi, miệng bê, bóc móng. Để bò 
mẹ liếm hoặc dùng khăn, bao tải, rơm khô mềm lau 
toàn bộ cơ thể bê. 

Sau khi sinh, trước lúc bê bú sữa đầu cần tiến 
hành cân khối lượng của bê, quan sát đặc điểm lông 
da, phản xạ mút bú, răng, niêm mạc miệng, tình 
hình sức khỏe, ăn uống, đi lại... để có chế độ nuôi 
dưỡng phù hợp và xác định hướng sử dụng sau này. 
Những thao tác này cần làm nhanh để bê được bú 
sữa đầu sớm.

Trong chăn nuôi bò thịt, sau khi sinh bê thường 
theo mẹ và bú mẹ trực tiếp theo nhu cầu. Thường 
trong những ngày đầu tiên cho bú 3 - 4 lần/ngày, về 
sau giảm xuống 2 lần/ngày.

Trường hợp phải nuôi bê ghép, cho từng con 
bú một và đảm bảo các bê đều được bú lượng sữa 
như nhau.

2. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng bê theo 
mẹ (sau sơ sinh đến cai sữa)

a. Thức ăn
Sữa mẹ là loại thức ăn quan trọng nhất đối với 

bê trong giai đoạn này. Sữa mẹ có các chất dinh 
dưỡng tương đối hoàn chỉnh và phù hợp với yêu 
cầu sinh lý của bê. Đồng thời, khả năng tiêu hóa 
sữa của bê thường trên 95%. Cho nên cần sử dụng 
tối đa lượng sữa mẹ để nuôi bê. Trong tháng đầu 
tiên thức ăn chủ yếu của bê là sữa mẹ, các thức ăn 
khác chỉ là tập ăn.

Thức ăn tinh hỗn hợp: Có thể cho bê tập ăn từ 
lúc 15 - 20 ngày tuổi vì dạ cỏ phát triển chưa hoàn 
thiện nên loại thức ăn tinh hỗn hợp tập ăn phải có 
chất lượng tốt, hàm lượng protein cao. Lượng thức 
ăn tinh lúc đầu khoảng 0,2kg sau đó tăng dần lên 
0,5kg (từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 5).

Cỏ khô: Là loại thức ăn cần thiết vì nó kích thích 
sự phát triển của dạ cỏ và hoàn thiện hệ vi sinh vật 
dạ cỏ. Có thể tập cho bê ăn cỏ khô từ lúc 7 - 10 
ngày bằng cách để cỏ khô chất lượng tốt vào xô 
treo trên cũi cho bê.

Cỏ tươi: Có thể tập cho ăn từ cuối tháng thứ 
nhất bằng cách bổ sung tại chuồng hoặc trực tiếp 
gặm trên bãi chăn.

Củ quả: Đây là loại thức ăn chứa nhiều bột 
đường, tương đối ngon miệng nên bê rất thích ăn. 
Tuy nhiên, vì bột đường dễ lên men nên không cho 
bê ăn quá sớm mà chỉ cho ăn từ tháng tuổi thứ 3 trở 
đi, khi cho ăn cần theo dõi phản ứng của đường tiêu 
hóa, nếu thấy bê bị ỉa chảy thì phải dừng lại.

Chất khoáng: Từ tháng thứ nhất đến tháng tuổi 
thứ 5 bê cần nhiều Ca và P, nên phải bổ sung thức 
ăn nhiều khoáng như: bột xương, bột đá vôi, bột vỏ 
sò... Đồng thời phải cho bê vận động dưới ánh sáng 
mặt trời để tăng tỷ lệ tiêu hóa và hấp thu Ca tránh 
bệnh còi xương.

Ngoài sữa mẹ và cỏ, cần bổ sung thức ăn khác 
nhằm cung cấp thêm dinh dưỡng cho bê trước khi cai 
sữa. Thành phần thức ăn bổ sung cho bê bú sữa tốt 
nhất là hỗn hợp các loại thức ăn hạt và thức ăn bổ 
sung protein-khoáng. Thành phần thức ăn bổ sung 
nên chứa: 2,4-2,6 Mcal ME/kg, 13-16% protein thô, 
0,7% Ca, 0,5% P, khoáng vi lượng, vitamin A, D và E. 
Để tăng tính ngon miệng cho thức ăn có thể bổ sung 
thêm cám 1 và rỉ mật.

b. Chăm sóc và quản lý
- Hàng ngày cần quan sát đặc điểm lông, da, 

phản xạ mút bú, răng, niêm mạc, kiểm tra tình hình 
sức khỏe, bệnh tật của bê, vệ sinh tiêu độc chuồng 
nuôi và cũi bê.

- Đảm bảo đủ nước uống và hợp vệ sinh.
- Nơi nhốt bê con phải luôn khô ráo, đủ ánh sáng 

tự nhiên và có mái che./.
		  Thanh Tuyền (Nguồn TTKNQG)

Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng bê theo mẹ
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1. CÂY TRỒNG, BẢO VỆ THỰC VẬT
- Tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông: đậu 

tương; ngô, khoai lang, rau màu các lọai,… Chú ý 
thu hoạch riêng diện tích đậu tương để làm giống, 
phơi khô bảo quản đúng kỹ thuật để làm giống 
cho vụ sau.

- Tranh thủ nguồn nước sông, chủ động bơm 
nước đổ ải, làm đất chuẩn bị ruộng gieo mạ và cấy 
lúa xuân. Gieo mạ trà xuân muộn từ sau tiết đại 
hàn (20/01/2018) theo phương pháp gieo mạ dầy 
xúc, gieo trên nền đất cứng hoặc gieo mạ khay. 
Chú ý giữ ẩm và che, phủ nilon chống rét cho mạ.

- Gieo ngô xuân trên đất bãi: sử dụng các giống 
ngắn ngày; các giống LVN4, LVN9, NK4300... gieo 
từ 20-28/1. Các giống ngô nếp HN88, MX4, MX10 
... gieo  đến 10/2.

- Đốn tạo hình chè kiến thiết cơ bản, đốn phớt 
chè kinh doanh, làm sạch cỏ dại kết hợp bón phân 
thúc cho chè và cây ăn quả, đào hố chuẩn bị trồng 
cây ăn quả, cây lâm nghiệp.

- Tổ chức diệt chuột đầu vụ khi làm đất gieo 
cấy lúa xuân.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi 
diễn biến của sâu bệnh hại và tổ chức phòng trừ 
kịp thời. Chú ý sâu xanh, sâu tơ, bệnh đốm vòng, 
bệnh thối nhũn, bệnh sương mai hại cây rau họ 
hoa thập tự; bệnh sương mai, bệnh héo xanh, sâu 
khoang, sâu đục quả hại cà chua, khoai tây; bệnh 
sương mai, thán thư hại cây hành; bệnh phấn 
trắng, sâu đục nụ hại hoa hồng; bệnh đốm lá, sâu 
khoang hại hoa cúc.

2. CHĂN NUÔI THÚ Y
- Chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho 

đàn gia súc, gia cầm (chú ý: gia súc, gia cầm non 
và gia súc gầy yếu): Chuồng trại ấm áp, tránh gió 
lùa, nền chuồng khô ráo....

- Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng để nâng 
cao sức khỏe cho đàn gia súc, gia cầm chống rét, 
chống nhiễm dịch bệnh trong mùa đông. Đối với 
đàn lợn, gia cầm sinh sản cần tăng khẩu phần ăn 
giàu năng lượng từ 15-20%. Đối với trâu, bò bổ 
sung thêm thức ăn tinh bột, rơm ủ urê, thức ăn 
ủ chua, muối ăn hòa với nước ấm (5g/100kg), 

không chăn thả vào những ngày nhiệt độ ngoài 
trời dưới 130C.

- Giám sát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Tai 
xanh ở lợn, Newcastle, Dịch tả vịt, 4 bệnh đỏ ở lợn, 
Tụ huyết trùng trâu, bò và thực hiện các biện pháp 
chăn nuôi an toàn sinh học.

- Tổ chức vệ sinh tiêu độc định kỳ tại các cơ 
sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, các chợ có bán động 
vật, sản phẩm động vật, các nơi thu gom rác thải 
trong khu dân cư, các ổ dịch cũ... để tiêu diệt 
mầm bệnh.

3. THỦY SẢN
- Chuẩn bị công tác phòng chống rét cho một 

số loại động vật thủy sản chịu rét kém: cá Lóc, cá 
rô đồng, Chim trắng, Rô phi, Tôm càng xanh,...

- Khi nhiệt độ nước dưới 150C hạn chế cho cá 
ăn, ngừng cho cá ăn khi nhiệt độ nước dưới 120C 
kéo dài. 

- Thu hoạch cá thịt.
-  Nuôi vỗ thành thục cá chép.
- Nuôi vỗ Ba ba giai đoạn 1.
- Kết thúc nuôi vỗ béo đàn cá bố mẹ giai đoạn 1 

(Nuôi vỗ tích cực), chuyển sang nuôi vỗ giai đoạn 
2 (Nuôi vỗ thành thục)  của một số đối tượng: mè 
trắng, mè hoa, trắm cỏ. 

4. THỦY LỢI
Khẩn trương hoàn thành công tác nạo vét thủy 

lợi nội đồng, sửa chữa các công trình thủy lợi; các 
tổ chức hợp tác dùng nước thông báo lịch tưới 
nước đến các hộ dùng nước, kế hoạch điều tiết 
nước của các hồ thủy điện để bơm nước làm mạ 
và đổ ải theo phương châm bơm nước đổ ải sớm, 
khi có điều kiện tích trữ nước vào các ao, hồ đầm, 
kênh tiêu; các khu vực cao, xa tưới trước, gần và 
thấp tưới sau, thường xuyên kiểm tra các cửa cống 
để tránh lãng phí nước, đảm bảo đủ nước làm đất 
gieo mạ trà xuân muộn. Sử dụng tiết kiệm nước, 
lắp đặt các trạm bơm dã chiến tại các khu vực khó 
khăn về nguồn nước tưới. Giữ đủ độ ẩm cho các 
vườn cây ăn quả và cây mầu vụ đông trong điều 
kiện thời tiết hanh khô./.

					           TTKN

nhà nông & doanh nghiệp cần biết
Công việc nhà nông tháng 1



Sản xuất &Thị trường 9

Để tăng cường thực thi pháp luật, đảm bảo an 
toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu 
dùng trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 20/12/2017 Bộ 
Nông nghiệp & PTNT đã ban hành chỉ thị số 10548/
CT-BNN-QLCL về việc tăng cường bảo đảm an toàn 
thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, 
Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, trong đó đề 
nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương tập trung chỉ đạo các Sở, Ban, ngành có liên 
quan và UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực 
hiện một số nội dung:

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giám 
sát các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông 
lâm thủy sản tuân thủ các quy định đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân nhận 
biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản 
phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn 
thực phẩm; đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá 
sản phẩm an toàn, địa chỉ bán sản phẩm an toàn để 
người tiêu dùng tiếp cận, lựa chọn.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất về an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông lâm thủy sản có nguy cơ cao, tiêu dùng 
nhiều trong dịp tết (thịt, giò chả, thủy sản, rau, 
quả…..) để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm. Công bố rộng rãi trên các 
phương tiện thông tin đại chúng các sản phẩm 
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để 
người dân được biết, tránh sử dụng.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý và thông tin kịp thời các 
sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra tại địa phương. 
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị 
định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 
về an toàn thực phẩm; công bố công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm vi phạm và các sản phẩm 
thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Đồng thời Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng yêu 
các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT như Cục 
Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản… tăng cường chỉ đạo sản 
xuất, giám sát an toàn thực phẩm có nguy cơ cao và 
tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, thanh tra xử lý 
các trường hợp vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ/.

				            Thu Phương

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản 
6512/UBND-KT về việc tăng cường công tác chỉ đạo 
chuẩn bị điều kiện phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 
2018 và phòng chống rét cho gia súc.

Để chủ động đối phó những khó khăn, bất lợi do 
thời tiết gây ra, tổ chức sản xuất vụ Xuân thắng lợi, 
UBND Thành phố yêu cầu UBND các huyện, thị xã 
chỉ đạo thực hiện đúng Lịch gieo cấy và Kế hoạch 
sản xuất vụ Xuân 2018. Thực hiện chống rét mạ 
Xuân theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT 
(đảm bảo 100% diện tích mạ xuân được che phủ ni 
lon đúng kỹ thuật, có đủ mạ tốt cấy hết diện tích lúa 
Xuân theo kế hoạch).

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động các hộ có gia súc tăng 
cường chăm sóc, chống rét cho đàn gia súc theo 
hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; Thường 
xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp 
vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, chế 
biến động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn theo 
quy định pháp luật.

Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty thủy 
nông trên địa bàn chỉ đạo, thông báo lịch lấy nước 
đổ ải phục vụ làm đất cấy Xuân; Xây dựng, triển 
khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch trồng cây nhân 
dân, cây phân tán, trồng rừng trong dịp đầu Xuân 
và cả năm 2018 theo Kế hoạch của Sở Nông nghiệp 
và PTNT.

Các huyện, thị xã có rừng, phối hợp Sở Nông 
nghiệp và PTNT, các sở, ngành, đơn vị liên quan 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa 
cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn (bằng văn 
bản) và phối hợp cơ quan thông tin đại chúng Thành 
phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng các biện pháp kỹ thuật chống rét cho mạ, gia 
súc, kế hoạch sản xuất, lịch lấy nước phục vụ sản 
xuất để nhân dân biết chủ động thực hiện.

Phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các 
huyện, thị xã làm tốt công tác phòng chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm; Duy trì các chốt kiểm dịch, 
kiểm soát động vật tại các đầu mối giao thông ra 
vào Thành phố theo quy định.

Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và 
UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra 
việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, 
vật tư nông nghiệp trên địa bàn Thành phố; xử lý 
các trường hợp vi phạm đúng quy định pháp luật.

Các sở, ngành liên quan: Công thương, Y tế, 
Công an thành phố Hà Nội, Cảnh sát Phòng cháy 
Chữa cháy thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô 
Hà Nội căn cứ chức năng nhiệm vụ đơn vị, chủ 
động phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các 
huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Thành 
phố giao.

Các Công ty thủy lợi phối hợp UBND các huyện, 
thị xã thống nhất kế hoạch và chỉ đạo lấy đủ nước 
phục vụ sản xuất, quản lý tốt lượng nước đã lấy, 
tránh gây lãng phí nước./.

		      TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp 
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Hà Nội: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2018 
và phòng chống rét cho gia súc
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Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn 
số 6449/UBND-KT yêu cầu sở, ngành liên quan và 
địa phương có rừng tăng cường công tác quản lý, 
bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chủ 
động thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo 
vệ rừng và PCCC rừng.  Thực hiện tốt các hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức đến 
mọi tầng lớp nhân dân thấy được vai trò đặc biệt 
quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh 
hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; biểu dương, 
phát huy các nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ 
rừng, PCCC rừng, nhằm nhân rộng và tạo sự lan tỏa 
gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng dân cư.

Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, 
Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp 
trong công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng, các ngành 
liên quan thuộc tỉnh có các phương án bảo đảm lực 
lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần thường trực 
tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các lực lượng 
ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng, các 
đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với 
lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các cấp tổ chức lực 
lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCC rừng đảm 
bảo kịp tnời xử lý các tình huống cấp bách trong bảo 
vệ rừng và cháy rừng xảy ra.

Triển khai các đợt kiểm tra, giám sát và đôn đốc 
công tác PCCC rừng tại các vùng trọng điểm, rà 
soát phương án và các biện pháp triển khai thực 
hiện phương án PCCC rừng ở cơ sở theo phương 
châm bốn tại chỗ; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ 
việc đốt nương làm rẫy theo quy hoạch; tổ chức 
thường trực 24/24 giờ trong ngày; bố trí lực lượng 
canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để 
phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và 

chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử 
lý kịp thời.

Đối với những tỉnh có rừng bị ảnh hưởng của bão, 
lũ vừa qua có nhiều cây chết, gãy đổ, rụng lá, thảm 
thực vật tầng dưới chết tạo ra lượng vật liệu cháy 
lớn trong rừng cần thực hiện ngay các biện pháp: 
Vệ sinh rừng, tu sửa hoặc làm mới đường băng cản 
lửa; rà soát, bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng 
trong phương án PCCC rừng; bố trí các điểm chốt 
chặt, trạm kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; 
bố trí lực lượng, phương tiện và có phương án chữa 
cháy rừng cụ thể cho khu vực này.

Chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng pháp luật đối với 
các đối tượng cố ý gây cháy rừng, hủy hoại rừng; 
các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu của các 
chủ rừng, cơ quan, đơn vị mà trong phạm vi trách 
nhiệm và quyền hạn của mình không có biện pháp 
bảo vệ rừng, phòng cháy rừng hiệu quả và khi có 
cháy rừng xảy ra.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông 
nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, 
đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã có rừng 
trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện nghiêm 
chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, 
PCCC rừng; kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn 
vị xây dựng, phê duyệt phương án PCCC rừng theo 
quy định; xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp 
luật các đối tượng cố ý gây cháy rừng, hủy hoại 
rừng, các tổ chức, cá nhân người đứng đầu các chủ 
rừng, cơ quan, đơn vị trong phạm vi trách nhiệm 
quyền hạn của đơn vị và cá nhân không có biện 
pháp bảo vệ rừng, phòng cháy rừng hiệu quả và 
khi có cháy rừng.../.

		      TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa có công 
văn đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện Thông 
báo số 10230/TB-BNN-VP, ngày 8/12/2017, của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT. 

Theo đó, UBND thành phố nhận được Thông 
báo số 10230/TB-BNN-VP ngày 8/12/2017 của 
Bộ Nông nghiệp & PTNT về ý kiến kết luận của 
Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị “Sơ kết 5 
năm thực hiện Chương trình Bảo vệ và Phát triển 
nguồn lợi thủy sản; giải pháp quản lý, phát triển 
hệ thống khu bảo tồn biển tại Việt Nam”. Trong 
đó đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan, địa 
phương: Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện 
Quyết định 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ, rút kinh nghiệm, rà soát bổ sung kế hoạch 
và ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện một cách có 
hiệu quả; đối vơi các địa phương chưa xây dựng 
kế hoạch, chương trình hoặc đề án, đề nghị cần 
khẩn trương thực hiện và gắn với thực hiện Luật 
Thủy sản 2017 vừa được Quốc hội thông qua.

Tăng cường công tác truyền thông nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng ngư dân, tạo sự thay đổi 
trong nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản toàn xã 
hộí, hình thức phải phong phú, đa dạng, phù hợp 
với văn hóa của từng địa phương; đưa một số nội 
dung về bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản vào 
thế hệ trẻ và các tầng lớp dân cư, cộng đồng. Phát 
triển, nhân rộng các mô hình đồng quản lý trong 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thực hiện có hiệu quả 
biên bản ký kết giữa Giáo hội Phật giáo tỉnh, thành 
phố trong công tác phóng sinh, tái tạo nguồn lợi 
thủy sản, huy động các nguồn lực xã hội tham gia 
tái tạo phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Tăng cường năng lực cho hệ thống thanh tra 
chuyên ngành, tập trung thanh tra, kiểm tra các 
hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản tại cảng cá, đặc biệt tiếp tục tổ chức thực 
hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ. Tuân thủ nghiêm các quy định 
pháp luật liên quan đến công tác bảo tồn biển; 
không được giao mặt nước biển thuộc phạm vi quản 

Hà Nội: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

Tăng cường thanh, kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật trong 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản
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Huyện Quốc Oai: Thành công từ mô hình chăn nuôi gà thương phẩm
ĐỊA CHỈ XANH

Với sự nỗ lực của bản thân cùng sự  hỗ trợ của 
gia đình, anh Vương Xuân Hợi, thôn 5, xã Cộng Hòa, 
huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đã xây dựng thành công 
mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng mang lại giá trị kinh tế 
cao cho gia đình.

Nhận thấy quê hương mình là địa bàn sản xuất 
nông nghiệp, rất thuận lợi cho việc phát triển chăn 
nuôi, anh Hợi đã bàn bạc với gia đình xây dựng chuồng 
trại phát triển mô hình gà đẻ trứng kết hợp phát triển 
nguồn con giống cung cấp cho các chủ trang trại chăn 
nuôi gia cầm. Trên diện tích hơn 18.400 m2, khởi đầu 
gia đình anh nuôi với khối lượng gần 2000 con gà đẻ 
trứng nhưng dần dần tự tích lũy kinh nghiệm trong 
chăm sóc vệ sinh môi trường trong quá trình chăn 
nuôi, anh đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi. 
Đến nay, trang trại của gia đình anh chăn nuôi ổn định 
trên 8000 gà đẻ trứng, với 3.300 trứng/ngày. Do áp 
dụng kỹ thuật chăn nuôi, đặc biệt là trong quá trình 
chăm sóc anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt các kỹ thuật 
như tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, nhất là trong thời 
tiết nắng nóng như hiện nay rất dễ phát sinh dịch bệnh 
trên đàn gia cầm. Hiện nay, để tiết giảm chi phí, nâng 
cao hiệu quả chăn nuôi, trang trại của gia đình anh đã 
chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tự chủ nguồn 
thức ăn nhằm tận dụng nguồn thức ăn sẵn có. Cùng 

với đó, bên cạnh việc bán trứng thương phẩm, gia đình 
anh còn mua máy ấp trứng sản xuất con giống cho giá 
trị kinh tế cao hơn. Gia đình anh Hợi đã mạnh dạn đầu 
tư hơn 1 tỷ đồng để mua 11 máy ấp trứng gà, chủ yếu 
là gà Lương Phượng. Mỗi năm gia đình anh cung ứng 
ra thị trường từ Bắc vào Nam khoảng 4 triệu con gà 
giống, thu lại không dưới 700 triệu đồng và tạo việc 
làm cho nhiều lao động địa phương. 

Đây là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế 
trang trại của địa phương, tạo thêm công ăn việc làm 
cho lao động địa phương. Dám nghĩ dám làm, mạnh 
dạn đầu tư xây dựng chuồng trại để phát triển chăn 
nuôi, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Với sự 
đầu tư bài bản, cũng như chọn hướng phát triển phù 
hợp đã giúp trang trại của gia đình anh Hợi tiết giảm 
chi phí, tăng hiệu quả chăn nuôi, giúp trang trại của 
anh ngày càng phát triển ổn định. 

Khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu liên kết tiêu 
thụ sản phẩm vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Trang trại chăn nuôi gà thương phẩm
Đại diện: Anh Vương Xuân Hợi 
Địa chỉ: thôn 5, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, TP 

Hà Nội
ĐT: 0912.038435
				            Thanh Tuyền

lý của khu bảo tồn biển cho các tổ chức, cá nhân để 
xây dựng các công trình phục vụ du lịch trái với các 
quy định của pháp luật.

Rà soát quy hoạch chi tiết các khu bảo tồn biển 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy 
định; điều tra, đánh giá các khu vực biển tiềm năng 
để đề xuất Bộ Nông nghiệp & PTNT bổ sung quy 
hoạch mạng lưới khu bảo tôn biển Việt Nam. Ban 
quản lý khu bảo tồn biển xây dựng kế hoạch quản lý 
bảo tồn biển, nhiệm vụ đánh giá biến động đa dạng 

sinh học trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực 
hiện, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để triển khai các 
hoạt động quản lý, bảo vệ, kiểm tra việc thực thi và 
tuân thủ pháp luật tại các khu bảo tồn biển.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp 
& PTNT chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên 
quan triển khai thực hiện theo quy định; tham mưu, 
đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo các 
nội dung đúng thẩm quyền./.

		      NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 

ThS. NGUYỄN NGỌC SƠN - CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THÚ Y HÀ NỘI
CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP: 

Câu hỏi:
Mùa đông cũng hay xuất hiện bệnh Tai Xanh trên 

lợn vậy nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng bệnh 
như thế nào?

Trả lời:
Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS), 

còn gọi là bệnh Tai xanh, là bệnh truyền nhiễm cấp 
tính do vi rút gây ra, bệnh có tính chất lây lan nhanh, 
làm chết nhiều lợn khi kế phát với bệnh khác. 

Đặc trưng của bệnh là gây sảy thai, thai chết lưu ở 
lợn nái chửa, lợn ốm có triệu chứng điển hình sốt cao 
trên 400C– 41oC, viêm phổi nặng, đặc biệt là ở lợn con 
cai sữa. Khi bệnh xảy ra thường gây thiệt hại kinh tế 
lớn cho người chăn nuôi

Phòng bệnh: Hiện nay chưa có kháng sinh đặc 
hiệu để chữa bệnh tai xanh ở lợn. Vì vậy công tác 
phòng bệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong 
chăn nuôi.

- Vệ sinh chuồng trại: Chuồng trại phải đảm bảo vệ 

sinh thú y, thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
- Vệ sinh phương tiện, dụng cụ chăn nuôi: Mỗi 

dãy chuồng phải có phương tiện, dụng cụ chăn nuôi 
riêng; trước khi đưa vào sử dụng và sau khi sử dụng 
phải rửa sạch và sát trùng kỹ.

- Vệ sinh thức ăn nước uống: Cho lợn ăn đảm 
bảo nhu cầu dinh dưỡng; không dùng thức ăn bị ôi, 
mốc, cần vệ sinh máng ăn của lợn thường xuyên, 
không để thức ăn còn thừa trong máng. Cần cung cấp 
đầy đủ nuớc uống đảm bảo vệ sinh.

- Có chuồng nuôi cách ly lợn mới mua trước 
khi nhập đàn: Mỗi trại, hộ chăn nuôi cần có khu vực 
nuôi cách ly cho lợn mới nhập, khu vực nuôi cách ly 
phải cách xa các chuồng nuôi khác.

- Tiêm phòng vắc xin: Tiêm đầy đủ các loại vắc 
xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở lợn như: Dịch 
tả, Tai xanh, phó thương hàn, Tụ huyết trùng…Tiêm vắc 
xin tai xanh cho lợn nái, lợn đực giống do cơ quan quản 
lý chuyên ngành thú y địa phương xác định./.
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Hội cựu chiến binh Phú Sơn: Tích cực tham gia xây dựng 
nông thôn mới

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

Năm 2017 là năm mà hội cựu chiến binh (CCB) 
xã Phú Sơn đã góp phần vào việc hoàn chỉnh xây 
dựng nông thôn mới của địa phương, đây là cả 
một quá trình các cán bộ, hội viên ở Phú Sơn đã 
cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, chính 
quyền xã giao phó. 

Đồng chí Chu Trọng Bốn, Chủ tịch Hội CCB xã 
Phú Sơn cho biết “Năm 2017, huyện Ba Vì có kế 
hoạch xây dựng xã Phú Sơn về đích nông thôn 
mới, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã giao nhiệm 
vụ cho hội CCB hoàn thành hai nhiệm vụ là vệ sinh 
môi trường, tích cực giải phóng mặt bằng, hội CCB 
xã đã làm tốt hai công tác này gắn với việc củng 
cố xây dựng tổ chức hội”. Theo đồng chí Chủ tịch 
CCB xã Phú Sơn để hoàn thành công tác xây dựng 
nông thôn mới của địa phương, hội CCB xã đã luôn 
bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 
xã cùng với đó là đoàn kết nội bộ, triển khai công 
việc cụ thể rõ ràng, rõ trách nhiệm của từng đồng 
chí từ Ban thường vụ đến chi hội trưởng ở các 
thôn để cùng nhau đóng góp trong xây dựng nông 
thôn mới. Năm qua, hội CCB xã Phú Sơn tiếp tục 
là nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, hội đã tổ chức 
được 4 buổi nói chuyện thời sự, tuyên truyền nghị 
quyết của Đảng và trong sinh hoạt hội để tuyên 
truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, của hội CCB các cấp để 
mỗi hội viên hiểu, nắm vững, không bị dụ rỗ, lôi 
kéo bởi thông tin xấu. Cùng với đó, mỗi hội viên 
CCB là cánh tay nối dài của Đảng, của mỗi chi bộ 
trong vận động quần chúng tham gia trong công 
tác xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 và những 
năm trước đây không có hội viên và người nhà hội 
viên tham gia khiếu kiện. Về việc Đảng ủy giao cho 
trách nhiệm vệ sinh môi trường, CCB xã Phú Sơn 
năm 2017 đã xây dựng 2 tuyến đường tự quản ở 
thôn Thượng Tả và Phú Mỹ, mỗi tuyến đường dài 
1km, các tuyến đường có gắn đoạn đường CCB 
tự quản đã được hội viên CCB duy trì và làm tốt. 
Năm 2017, xác định việc xây dựng làng văn hóa 
để góp vào tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông 
thôn mới, Chi hội CCB thôn Cao Lĩnh và Phú Mỹ 
đã cùng vận động hội viên và gia đình hội viên 
thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng làng Văn hóa, 
để có thể đạt được các tiêu chí này thì yêu cầu 
không có người nghiện ma túy. Vì vậy mà hai chi 
hội CCB này đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo 

dục đến mỗi gia đình CCB, từ đó mà không có con 
em nào vướng vào ma túy và phạm pháp hình sự, 
góp phần vào xây dựng thành công hai làng văn 
hóa 2017.

Song song với các nhiệm vụ trên được thực 
hiện, công tác giải phóng mặt bằng được hội CCB 
xã đảm nhận tốt, hội đã tuyên truyền đến hội viên 
là những người đi đầu thực hiện trong các dự án 
Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng, dự án đường 411 C, 
những dự án này các hội viên CCB có đất đều đã 
thực hiện tốt việc này.

Công tác xóa đói giảm nghèo cũng góp phần 
vào chỉ tiêu giảm nghèo theo tiêu chí nông thôn 
mới, bởi vậy mà năm 2016 và 2017, hội CCB xã Phú 
Sơn đã giảm nghèo có trọng điểm, từ nguồn quỹ 
chi hội, bình quân 1 triệu đồng/hội viên để giúp 
các hội viên này có nguồn vốn phát triển kinh tế 
gia đình, thông quan ủy thác từ Ngân hàng Chính 
sách Xã hội huyện Ba Vì cho các hội viên vay. Vì 
vậy đã có 6 hội viên thoát nghèo như Phùng Đình 
Kết ở thôn Cao Lĩnh, Nguyễn Thanh Tâm ở Đông 
Hữu, Phùng Nghĩa Loan ở Nhông-Nương Tụ… đã 
thoát nghèo, đã có hơn 32% hội viên CCB ở Phú 
Sơn có cuộc sống khá và giàu, góp phần vào tiêu 
chí thu nhập của địa phương.

Về công tác hiến đất làm đường, ở thôn Phú 
Mỹ, có đoạn đường do nhà nước làm trong năm 
2016 đã có nhiều hội viên hiến đất với diện tích 
hơn 1.000m2, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn 
Hùng đã phá dỡ tường bao và hơn 400m2 đất để 
làm công trình, ngoài ra các hội viên cựu chiến 
binh trong diện hiến đất để làm các công trình giao 
thông, thủy lợi nội đồng đều đã hiến đất.

Với việc xây dựng hội trong các công tác, năm 
qua có 97% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh 
gương mẫu, 97% gia đình CCB đạt gia đình văn 
hóa, hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, hội 
CCB xã Phú Sơn đã góp phần vào xây dựng hệ 
thống chính trị của địa phương ổn định.

Đồng chí Phùng Nghĩa Thân, Bí thư Đảng ủy xã 
cho biết “Hội CCB xã Phú Sơn luôn là một đoàn thể 
tiêu biểu của xã trong đóng góp xây dựng nông 
thôn mới, chính nhờ sự đóng góp của mỗi hội viên 
đã góp phần đưa xã về đích năm 2017”.

Có thể nói, với sự cố gắng của mình, hội CCB 
xã Phú Sơn đã chung tay cùng địa phương về đích 
nông thôn mới trong năm 2017./.

				               Hồng Đạt



Sản xuất &Thị trường 13

Đối với mặt hàng lương thực: Tại Hà Nội 
tuần vừa qua, thị trường giá lúa, gạo giảm nhẹ so 
với tuần trước. Gạo Xi dẻo có giá từ 13.000 đ/kg, 
Gạo bắc thơm số 7 có giá từ 15.000 - 17.000 đ/kg, 
gạo tám Thái 17.000 - 19.000 đ/kg; dự báo giá bán 
lẻ một số mặt hàng lúa gạo sẽ tăng vào thời điểm 
tết Nguyên đán. Gạo nếp cái hoa vàng đang có giá 
bán dao động từ 24.000 đ/kg - 26.000 đ/kg; Đối 
với các mặt hàng đậu đỗ có giá bán như sau: Đậu 
xanh có vỏ giá phổ biến ở mức 38.000 – 40.000đ/
kg, đậu xanh tách vỏ giá từ 50.000 – 55.000 đ/kg, 
đậu đen giá dao động từ 40.000 - 45.000 đ/kg, lạc 
nhân 45.000 - 50.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Giá bán 
mặt hàng thực phẩm tại thời điểm này tăng nhẹ so 
với tuần trước. Giá lợn hơi nhích lên từng ngày, đây 
là tín hiệu mừng cho người chăn nuôi trong thời 
điểm tết Nguyên đán đang cận kề. Dịp tết Nguyên 
đán này, sản phẩm chăn nuôi rất dồi dào, không 
sợ khủng hoảng thiếu như các năm trước. Nguồn 
cung không chỉ dồi dào từ phía các hộ chăn nuôi, 
mà phía các doanh nghiệp cũng rất chủ động tích 
trữ hàng phục vụ tết. Giá bán cụ thể như sau: Lợn 
hơi xuất chuồng ở mức giá từ 30.000 - 35.000 đ/
kg, thịt lợn ba chỉ có giá từ 70.000 – 80.000 đ/kg, 
thịt lợn mông sấn giá từ 65.000 - 70.000 đ/kg; Thịt 

bò hiện có giá từ 220.000 - 250.000 đ/kg; gà ta 
hơi giá 95.000 - 110.000 đ/kg, cá trắm (loại 2kg) 
có giá từ 68.000 – 70.000 đ/kg, cá chép giá từ 
55.000 - 60.000 đ/kg, tôm đồng có giá từ 150.000 
- 180.000 đ/kg; ngao 15.000 - 20.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Hiện 
nay, nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả dồi 
dào, vì thế giá bán các mặt hàng rau, củ, quả giữ 
ổn định. Rau cải ngọt có giá 10.000 đ/mớ, khoai 
tây 12.000 – 15.000 đ/kg, bắp cải giá 10.000 – 
12.000 đ/kg, su hào có giá 5.000 đ/củ, cà chua giá 
dao động từ 17.000 - 20.000 đ/kg, dưa chuột giá 
từ 10.000 – 14.000đ/kg. Các mặt hàng trái cây giá 
giảm nhẹ: Xoài cát chu có giá từ 30.000 – 35.000 
đ/kg, cam Cao Phong giá từ 30.000 – 35.000đ/kg, 
cam đường Canh giá 35.000 – 40.000 đ/kg, bưởi 
Diễn giá từ 30.000 – 35.000 đ/quả...

Về vật tư nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng 
phân bón cho chăm sóc cây trồng đã giảm, tại 
một số đại lý giá bán lẻ mặt hàng phân bón như 
sau: Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 8.700 đ/kg, 
NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.100 – 4.500 đ/kg, 
Kali giá 9.000 - 10.500 đ/kg; lân Lâm Thao có giá 
3.800 - 4.000 đ/kg./.

					        NT (TH)

Xuất khẩu rau quả không những qua mặt mà còn 
vượt rất xa so với những mặt hàng nông sản khác 
như gạo.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) cho biết, 
kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 12/2017 
đạt gần 336 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất 
khẩu mặt hàng này trong cả năm 2017 đạt trên 3,5 
tỉ USD, vượt 500 triệu USD so với mục tiêu đề ra. 
Không chỉ đạt dấu ấn tăng trưởng cao kỷ lục, đây 
cũng là năm đầu tiên ngành rau quả đã xuất siêu 
gần 2 tỉ USD.

Với mức tăng tới 43% so với năm 2016, xuất 
khẩu rau quả không những qua mặt mà còn vượt rất 
xa so với những mặt hàng nông sản khác như gạo.

Trái cây là mặt hàng xuất khẩu chính chiếm tỉ 
trọng cao trong cơ cấu rau quả xuất khẩu của Việt 
Nam. Tiếp theo là các sản phẩm rau hoa quả chế 

biến; rau củ tươi; hoa tươi, các loại lá.
Trong 10 thị trường xuất khẩu rau quả lớn của 

Việt Nam, Trung Quốc đứng vị trí đầu tiên khi chiếm 
tới 75% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp đến 
là Nhật Bản chiếm 3,7%, Mỹ 3%, Hàn Quốc 2,6%.

Tuy nhiên, số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam 
cũng cho thấy nước ta đã chi gần 1,6 tỉ USD để 
nhập khẩu rau quả trong năm nay, tăng 68,12 % so 
với cùng kỳ 2016. Thái Lan là nước Việt Nam nhập 
rau quả nhiều nhất, đứng sau là Trung Quốc.

Theo thống kê, năm 2016, lần đầu tiên xuất khẩu 
rau quả đã qua mặt kim ngạch xuất khẩu gạo. Cụ 
thể, nếu như xuất khẩu gạo mang về 2,2 tỉ USD thì 
rau quả đã mang về 2,4 tỉ USD. Chỉ sau một năm, 
rau quả đã vượt lúa gạo tới 1 tỉ USD, trong khi xuất 
khẩu gạo mang về khoảng 2,5 tỉ USD./.

			          TT (Nguồn Vinanet)

Xuất khẩu rau, quả mang về 3,5 tỉ USD cho Việt Nam
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Ngày 26 tháng 12 năm 2017

TT Mặt hàng và
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 6.500 7.000 6.700 7.000 8.000 7.000 7.000 7.800 7.000 7.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 12.500 12.500 10.000 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 14.500 16.000 15.000 16.000 15.000 15.500 16.500 15.500 15.000 15.500

4 Gạo Xi 23 loại 1 13.000 14.000 13.000 12.500 13.000 13.000 13.000 13.000 12.500 13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 15.000 17.000 16.000 16.000 17.000 13.500 16.000 17.000 16.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 18.500 16.000 16.500 17.000 18.500 17.000 16.000 16.000

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 18.000 18.000 17.000 22.000 19.200 20.000 19.000 18.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 25.000 26.000 25.500 24.000 25.000 26.000 28.000 28.000 30.000 25.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 30.000 30.000 32.000 30.000 35.000 32.000 28.000

10 Đậu tương loại 1 25.000 25.000 23.000 22.000 25.000 24.000 22.000 23.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 45.000 45.000 40.000 50.000 40.000 52.000 50.000 44.000 42.000

12 Lạc nhân loại 1 50.000 45.000 50.000 50.000 55.000 50.000 50.000 48.000 50.000

13 Đậu đen loại 1 42.000 55.000 40.000 40.000 50.000 40.000 48.000 55.000 42.000 40.000

14 Đạm urê ngoại loại 1 7.500 8.500 8.000 8.700 9.000 8.000 10.000 10.000 9.000 9.000

15
NPK 5.10.3 Văn 

Điển (giá tại 
Đlý)

loại 1 4.000 5.500 5.000 4.100 4.000 4.500 5.000 5.500 4.500 4.500

16 Kali loại 1 9.000 8.500 10.500 9.000 9.000 10.000 10.000 10.000

17 Lân Văn Điển loại 1 3.000 5.000 3.500 3.800 4.000 3.800 4.500 4.500 4.000 4.000
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Ngày 26 tháng 12 năm 2017

TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn hơi 
(lợn siêu nạc) loại 1 32.000 34.000 33.000 32.000 34.000 34.000 33.000 33.000 34.000

2 Thịt lợn
mông sấn loại 1 65.000 70.000 65.000 65.000 60.000 65.000 65.000 65.000

3 Thịt lợn
nạc thăn loại 1 70.000 80.000 70.000 75.000 75.000 70.000 80.000 70.000 70.000 75.000

4 Thịt lợn ba chỉ loại 1 65.000 75.000 65.000 70.000 70.000 65.000 75.000 65.000 65.000 70.000

5 Thịt bò thăn loại 1 240.000 220.000 250.000 250.000 280.000 220.000 280.000 220.000 220.000 260.000

6 Thịt bò mông loại 1 220.000 250.000 240.000 240.000 250.000 210.000 250.000 210.000 230.000 230.000

7 Gà ta hơi loại 1 95.000 110.000 95.000 90.000 115.000 100.000 110.000 100.000 100.000 100.000

8 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 110.000 150.000 110.000 110.000 150.000 140.000 160.000 120.000 130.000 130.000

9 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 40.000 37.000 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000

10 Gà CN nguyên 
con làm sẵn loại 1 60.000 55.000 57.000 67.000 55.000 65.000 60.000 65.000 65.000

11 Vịt hơi loại 1 38.000 45.000 38.000 34.000 36.000 55.000 57.000 45.000 40.000

12 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 55.000 70.000 65.000 60.000 65.000 75.000 70.000 70.000

13 Ngan hơi loại 1 50.000 55.000 52.000 45.000 40.000 50.000 65.000 60.000 55.000 55.000

14 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 60.000 75.000 80.000 65.000 80.000 65.000 80.000 75.000 75.000 80.000

15 Cá chép > 
1kg loại 1 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 58.000 60.000 50.000 75.000 55.000

16 Cá trắm > 
2kg loại 1 70.000 70.000 65.000 70.000 60.000 70.000 65.000 75.000 65.000

17 Cá quả loại 1 90.000 140.000 130.000 120.000 100.000 110. 000 100.000 100.000 110.000

18 Ngao loại 1 20.000 16.000 16.000 15.000 20.000 16.000 20. 000 17.000 20.000 20.000

19 Tôm sú loại 1 480.000 400.000 400.000 550.000 360.000 300.000 380.000 350.000 400.000

20 Tôm  đồng loại 1 150.000 150.000 200 000 150.000 200.000 180.000 200. 000 200.000 250.000 180.000
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Ngày 26 tháng 12 năm 2017

TT Mặt hàng và
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Cam sành
Miền Nam loại 1 40.000 55.000 50.000 45.000 50.000 40.000 55.000 45.000 45.000 45.000

2 Dưa hấu
Miền Nam loại 1 14.000 18.000 16.000 18.000 15.000 16.000 20.000 20.000 17.000 17.000

3 Quýt Sài Gòn loại 1 50.000 45.000 45.000 40.000 35.000 50.000 40.000 35.000 40.000

4 Bưởi năm roi loại 1 35.000 45.000 40.000 30.000 35.000 30.000 45.000 40.000 35.000 40.000

5 Ổi loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 25.000 20.000

6 Đu đủ loại 1 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 40.000 30.000 35.000 30.000

7 Cam Cao Phong loại 1 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 20.000

8 Chôm chôm loại 1 60.000 50.000 50.000 45.000 60.000 45.000 50.000 55.000

9 Dưa vàng loại 1 30.000 35.000 25.000 30.000 35.000 30.000 25.000

10 Thanh long loại 1 35.000 25.000 35.000 30.000 35.000 35.000 35.000 30.000 35.000

11 Cà chua loại 1 15.000 18.000 16.000 15.000 17.000 15.000 20.000 18.000 20.000 15.000

12 Bí đao loại 1 13.000 16.000 15.000 14.000 15.000 14.000 15.000 15.000 14.000

13 Khoai tây loại 1 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 15.000 16.000 14.000

14 Rau cải ngọt loại 1 16.000 18.000 18.000 18.000 10.000 18.000 18.000 15.000 20.000 15.000

15 Củ cải trắng loại 1 9.000 10.000 10.000 9.000 10.000 10.000 11.000 8.000 11.000 10.000

16 Su hào (củ) loại 1 9.000 10.000 9.000 8.000 9.000 9.000 10.000 8.000 10.000 8.000

17 Rau bắp cải loại 1 4.000 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 6.000 6.000 5.000 4.000

18 Dưa chuột loại 1 5.000 7.000 6.000 5.000 5.000 5.000 7.000 6.000 5.000 5.000

19 Rau muống 
(mớ) loại 1 5.500 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 5.000 5.000 2.500 3.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 25.000 25.000 25.000 30.000 35.000 27.000 25.000 25.000 35.000 25.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 2.500 3.000 3.000 4.000 4.000 3.500 4.000 5.000 3.000 4.000
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 6.700 7.000 7.500

2 Gạo Xi 23 Loại 1 12.500 13.000 13.000

3 Đậu tương Loại 1 28.000 27.000 27.000

4 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 58.000 55.000 55.000

5 Lạc nhân Loại 1 45.000 48.000 50.000

6 Miến dong Loại 1 50.000 42.000 45.000

7 Thịt lợn hơi Loại 1 35.000 34.000 35.000

8 Thịt mông sấn Loại 1 75.000 65.000 70.000

9 Gà Tam hoàng hơi Loại 1 75.000 70.000 70.000

10 Gà ta hơi Loại 1 110.000 90.000 95.000

11 Gà Ai cập hơi Loại 1 75.000 72.000 72.000

12 Vịt hơi Loại 1     50.000 40.000 44.000

13 Thịt bò thăn Loại 1 250.000 230.000 240.000

14 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.000 3.000 3.500

15 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 6.500 6.000 6.000

16 Tôm sú Loại 1 460.000 470.000 460.000

17 Cá quả Loại 1 100.000 90.000 90.000

Ngày 26 tháng 12 năm 2017
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hải Phòng

1 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 17.000 15.000 15.000

2 Bưởi da xanh Loại 1 85.000 80.000 80.000

3  Cam Hà Giang Loại 1 40.000 35.000 40.000

4 Táo TQ Loại 1 35.000 30.000 30.000

5 Thanh long Loại 1 35.000 30.000 30.000

6 Cà rốt Loại 1 25.000 25.000 25.000

7 Hành tây Loại 1 23.000 22.000 23.000

8 Khoai  tây Loại 1 15.000 14.000 14.000

9 Cà chua Loại 1 18.000 15.000 17.000

10 Rau cải cúc (mớ) Loại 1 4.000 3.000 4.000

11 Chanh (quả tươi) Loại 1 25.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Cải thảo Loại 1 13.000 12.000 13.000

14 Súp lơ trắng Loại 1 10.000 8.000 9.000

15 Hành củ ta khô Loại 1 70.000 65.000 65.000

16 Bí đỏ Loại 1 15.000 15.000 15.000

Ngày 26 tháng 12 năm 2017
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã nông nghiệp 

sạch Đức Hậu Lưu Quang 

Đại diện:

Ông Lê Hữu Diện - Giám đốc

Trung Cao, Trung Hòa, 

Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0985 860 853

Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại 

quả bưởi diễn, bưởi da xanh, cam vinh, 

chanh đào. Sản phẩm đã được cấp chứng 

nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 

mã số VietGAP-TT-15-03-01-0056 ngày 

15/12/2017.

2

Hợp tác xã sản xuất và kinh 

doanh hoa quả Xuân Mai

Đại diện:

Ông Nguyễn Văn Lung 

Giám đốc

Thị trấn Xuân Mai, huyện 

Chương Mỹ, TP Hà Nội

ĐT: 0987.198209

Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả bưởi.. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 

sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã 

số VietGAP-TT-15-03-01-0053 ngày 

15/12/2017.

3

Nhóm liên kết sản xuất bưởi 

an toàn xã Phú Nam An

Đại diện:

Ông Nguyễn Đức Đoàn

Trưởng nhóm

Xã Phú Nam An, huyện 

Chương Mỹ, TP Hà Nội

ĐT: 01666.850701

Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả bưởi.. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 

sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã 

số VietGAP-TT-15-03-01-0060 ngày 

15/12/2017.

4

Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Đông Dư

Đại diện:

Ông Nguyễn Quang Huy

Giám đốc

Xã Đông Dư, huyện Gia 

Lâm, TP Hà Nội

ĐT: 02422.123335

0912.322412

Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả ổi 

Đông Dư. Sản phẩm đã được cấp chứng 

nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 

mã số VietGAP-TT-15-03-01-0054 ngày 

15/12/2017

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

 Hợp tác xã rau quả
Hồng Thái
Đại diện:

Ông Lê Đức Trịnh
Giám đốc

Xã Hồng Thái, huyện
Phú Xuyên, TP Hà Nội

ĐT: 0982785291

Chuyên sản xuất Rau các loại: Măng 
tây, cà chua, cà rốt, hành, tỏi, ớt, rau cải 
các loại... Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
mã số VietGAP-TT-15-03-01-0051 ngày 
15/12/2017.

2

Hợp tác xã nông nghiệp 
Công nghệ cao Đức Phát 

Đại diện:
Ông Nguyễn Mạnh Hồng 

Giám đốc

Xã Yên Mỹ, huyện
Thanh Trì, TP Hà Nội

ĐT: 0903291868

Chuyên sản xuất rau các loại: Các loại 
rau cải, xà lách, rau muống, cà chua, dưa 
chuột. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
mã số VietGAP-TT-15-03-01-0063 ngày 
20/12/2017.

3

Hợp tác xã nông sản An Việt
Đại diện:

Ông Nguyễn Hữu Siển
Giám đốc

Thôn Họa Đống, xã Trường 
Thịnh, huyện Ứng Hòa, 

TP Hà Nội
ĐT: 02433734166

Chuyên sản xuất rau các loại: cải 
ngọt, cải xanh, cải ngồng, cải Đông 
Dư, bắp cải, su hào, dưa chuột, bí 
ngô xanh, bí đao, Cà chua, đậu cove, 
rau mùi, xà lách, hành ta, rau ăn lá. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã 
số VietGAP-TT-15-03-01-0062 ngày 
20/12/2017.

4

 Hợp tác xã dịch vụ tổng 
hợp Hòa Bình

Đại diện:
Ông Trịnh Văn Vĩnh

Giám đốc

Phường Yên Nghĩa, quận Hà 
Đông, TP Hà Nội
ĐT: 02433570637

0979.121209

Chuyên sản xuất rau cải mơ, mùng 
tơi, rau ngót, đậu đũa, cải bắp, súp lơ, 
mướp hương, rau muống, đậu trạch, 
cải ngọt. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
mã số VietGAP-TT-15-03-01-0055 ngày 
15/12/2017
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

 Công ty cổ phần thương 
mại cầu vồng đỏ

Đại diện: 
Ông Đặng Lưu Hoa

Giám đốc

Phố Nguyễn Lương Bằng, 
Quận Đống Đa, TP Hà Nội

ĐT: 0982150576

Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại 
quả: ổi, quả bưởi diễn, cam vinh, chuối 
và rau họ thập tự, rau ăn lá, rau họ 
cà, cà rốt, rau họ bầu bí, rau họ đậu 
đỗ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã 
số VietGAP-TT-15-03-01-0064 ngày 
20/12/2017.

2

 Công ty TNHH MTV Đầu 
tư và Phát triển nông 

nghiệp Hà Nội
Đại diện:

Ông Lê Văn Tuấn

Phường Phú Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, TP Hà Nội
ĐT: 0243.7643447

Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả bưởi.. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã 
số VietGAP-TT-15-03-01-0057 ngày 
15/12/2017.

3

Công ty Cổ phần Thực 
phẩm Hà An

Đại diện:
Ông Lê Năng Công 

Giám đốc

Tổ 5, Phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, TP Hà Nội

ĐT: 0989645980

Chuyên sản xuất và tiêu thụ Rau các 
loại: Cần tây, rau ngót, cải ngồng, cải 
xanh, cải ngọt, cải xoong, rau mùi, 
hành lá, rau dền, dưa chuột, đậu cove, 
cà pháo, mồng tơi, rau đay, cải bắp, cải 
thảo, su hào, cà tím, củ cải, cà chua. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã 
số VietGAP-TT-15-03-01-0020 ngày 
23/02/2016

4

Công ty Cổ phần Sản 
xuất và Kinh doanh Thực 
phẩm an toàn Vinh Hà

Đại diện:
Ông Đồng Thị Vinh

Giám đốc

Thôn Duyên Yết, xã Hồng 
Thái, huyện Phú Xuyên,

TP Hà Nội
ĐT: 0985324525

Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại 
quả: ổi lê Đài loan, quả bưởi diễn,. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã 
số VietGAP-TT-15-03-01-0012 ngày 
23/02/2016.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Trang trại chăn nuôi gà 
thương phẩm

Đại diện:
Anh Vương Xuân Hợi 

Chủ trang trại

Thôn 5, xã Cộng Hòa, 
huyện Quốc Oai, 

TP Hà Nội
ĐT: 0912.038435

Chuyên cung cấp gà giống, gà thịt thương 
phẩm đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng 
lân cận.

2

Xí nghiệp chăn nuôi gia 
cầm Hadico
Đại diện:

Ông Nguyễn Duy Vụ 
Giám đốc

Xã Cổ Đông, thị xã 
Sơn Tây,
TP Hà Nội

ĐT: 0942172999
024.33611198

Chuyên cung cấp giống gà Mía đảm bảo chất 
lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và 
các tỉnh, thành phố.

3

Hợp tác xã Chăn nuôi, 
thương mại và đầu tư

Đoài Phương
Đại diện:

Ông Phan Anh Tuấn 
Giám đốc

Thôn Cam Thịnh, 
xã Đường Lâm, 
Thị xã Sơn Tây, 

TP Hà Nội
ĐT: 02439908678

0973230956

Chuyên cung cấp giống gà mía, thịt gà Mía 
thương phẩm đảm bảo chất lượng. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp Thị xã Sơn Tây và các vùng 
lân cận. 

4

HTX nông sản an toàn 
Quốc Oai
Đại diện: 

Ông Tạ Thế Xuân
Giám đốc

Ngã tư đường Bắc 
Nam, Thị Trấn Quốc 
Oai, huyện Quốc Oai, 

TP Hà Nội
ĐT: 02463.290266

0917.294678
0964.112983

Chuyên kinh doanh các loại nông sản, thực 
phẩm đảm bảo chất lượng VSATTP. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các 
vùng lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất bún 
sạch Huyền Mến 

Đại diện:
Ông Nguyễn Văn Mến

Chủ cơ sở

Tổ dân phố số 3, Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
VPĐD: Số 54 Lê Quang Đạo, 
Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, 

TP Hà Nội
ĐT: 0988.932546

0903.216880
0913.426990
 0971.200239

Chuyên sản xuất bún Phú đô gia truyền với 
số lượng lớn, đảm bảo uy tín và chất lượng 
cao. Sản phẩm hoàn toàn không sử dụng 
chất bảo quản, chất phụ gia, chất tẩy trắng, 
chất làm dai, làm giòn. Tuyệt đối đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Hương vị thơm 
ngon, nguyên chất. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp Hà Nội và các vùng lân cận.

2

Cơ sở sản xuất bún 
Khương Huy

Đại diện:
Ông Nguyễn Văn Huy

Chủ cơ sở

Số 1, Ngõ 37, Trần Quốc 
Hoàn, quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội
ĐT: 0944.737658

0989.194500

Chuyên sản xuất và kinh doanh bún sạch 
đảm bảo chất lượng VSATTP. Sản phẩm 
không sử dụng chất tẩy trắng, không sử 
dụng chất bảo quản. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong 
cả nước. 

3

Cơ Sở Sản Xuất Miến 
Dong Sạch
Anh Khang
Đại diện:

Nguyễn Hữu Phượng 
Chủ cơ sở

Làng So, thôn Thị Nội, xã 
Tân Hòa, huyện Quốc Oai, 

TP Hà Nội
ĐT: 0988.881790

Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm miến dong 
sạch từ khi còn là công nghệ tráng miến bằng 
tay với 1 vài tạ 1 ngày đến nay với công nghệ 
máy móc hiện đại, miến sạch Anh Khang với 
3 tấn miến thành phẩm mỗi ngày đang cung 
cấp cho tất cả thị trường trong nước và ở 1 
số nước châu Á. Miến dong Anh Khang được 
làm từ bột dong riềng nguyên chất 100%. 
Với tiêu chí" Không chất tẩy trắng, nguồn 
nước sạch được kiểm định" hy vọng mang 
đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn 
đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

4

Công ty Cổ phần 
thực phẩm

Minh Dương
Đại diện:

Ông Duy Ngọc Linh 
Phó Tổng giám đốc

Cụm công nghiệp xã Di 
Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 02433661818 
      02433999999

Trải qua chặng đường hơn 20 năm xây dựng 
và phát triển, Công ty CP Thực phẩm Minh 
Dương đã trở thành một trong những đơn vị 
dẫn đầu lĩnh vực sản xuất nguyên liệu phụ 
trợ cho ngành công nghiệp thực phẩm và 
từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực 
sản xuất các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng 
truyền thống... Là một doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực thực phẩm sản phẩm 
luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
cho người sử dụng, sản phẩm sạch vì sức 
khỏe cộng đồng với các sản phẩm: Bún gạo, 
miến dong, miến khoai tây, miến khoai lang, 
mọc nhĩ… các sản phẩm của công ty đã được 
tiêu thụ rộng khắp trên cả nước và xuất khẩu 
đi các nước trên trên thế giới

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh  

1

Cơ sở sản xuất cá kho 
làng Vũ Đại

Trần Bá Luận 
Đại diện: Trần Bá Luận

Chủ cơ sở

Xóm 1, xã Hòa Hậu, 
huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 
ĐT: 0988.999525

Món cá kho làng Vũ Đại hay còn gọi là Cá 
kho Đại Hoàng là đặc sản nổi tiếng của làng 
Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh 
Hà Nam. Món ăn này có từ rất lâu, do là 
vùng trũng nên trong làng ngày trước nhiều 
ao hồ, cứ đến tết tát ao, chọn những con cá 
trắm đen to và ngon nhất để kho theo công 
thức gia truyền cùng với gia vị là gừng, 
giềng, hành, ớt,  nước cốt chanh, nước cốt 
cua đồng....đặc biệt là cá được kho trong 
niêu đất, trên bếp lửa trong thời gian 16 
đến 20 tiếng nên vừa có vị thơm của lửa, 
vừa phảng phất hương vị đồng quê.  Món 
ăn dân dã, thôn quê không chỉ được người 
tiêu dùng trong tỉnh, ngoài tỉnh biết đến mà 
thậm chí còn là sản phẩm xuất khẩu đi các 
nước trên thế giới.

2

Công ty TNHH Thương 
mại Đặc Sản Việt Nam 

(DASAVINA)
Cá kho Bá Kiến 

Đại diện:
Nguyễn Bá Toàn

Giám đốc

Xóm 11, Thôn Nhân 
Hậu, Xã Hòa Hậu, 

huyện Lý Nhân, tỉnh 
Hà Nam  

ĐT: 0904.750363
       0962.083232

3

Cơ sở chế biến cá kho 
Hà Thủy
Đại diện:

Trần Thị Thu Thủy
Chủ cơ sở

Xóm 11, Xã Hòa Hậu, 
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0914.868.670

4

Cơ sở chế biến cá kho 
Trần Bá Sản

Đại diện:
Trần Bá Sản
Chủ cơ sở

Xóm 11, Xã Hòa Hậu, 
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0904.576976

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 


